
1 310064 Nguyễn Thị Mai Anh 2445 Toán học chung 5.25 5.25 18/06/2022 15:43:35 Chấm lại

2 310064 Nguyễn Thị Mai Anh 2446 Ngữ Văn chung 7.00 7.00 18/06/2022 15:44:18 Chấm lại

3 310076 Nguyễn Vy Anh 2446 Ngữ Văn chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:31:43 Chấm lại

4 310076 Nguyễn Vy Anh 2443 Tự chọn Tiếng Anh 4.75 4.75 18/06/2022 15:32:16 Chấm lại

5 310094 Trần Trâm Anh 2446 Ngữ Văn chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:24:24 Chấm lại

6 310137 Nguyễn Quỳnh Chi 2446 Ngữ Văn chung 6.50 6.50 18/06/2022 15:42:48 Chấm lại

7 310155 Đoàn Lê Mạnh Cường 2446 Ngữ Văn chung 5.25 5.25 18/06/2022 15:51:56 Chấm lại

8 310171 Nguyễn Lê Thùy Dung 2445 Toán học chung 6.75 6.75 18/06/2022 15:45:34 Chấm lại

9 310171 Nguyễn Lê Thùy Dung 2446 Ngữ Văn chung 5.25 5.25 18/06/2022 15:46:07 Chấm lại

10 310171 Nguyễn Lê Thùy Dung 2443 Tự chọn Tiếng Anh 3.00 3.00 18/06/2022 15:46:26 Chấm lại

11 310267 Nguyễn Hồng Đức 2446 Ngữ Văn chung 5.50 5.50 18/06/2022 15:36:30 Chấm lại

12 310267 Nguyễn Hồng Đức 2445 Toán học chung 6.50 6.50 18/06/2022 15:36:53 Chấm lại

13 310267 Nguyễn Hồng Đức 2443 Tự chọn Tiếng Anh 5.50 5.50 18/06/2022 15:37:42 Chấm lại

14 310307 Nguyễn Thanh Hà 2445 Toán học chung 5.50 5.50 18/06/2022 15:34:26 Chấm lại

15 310307 Nguyễn Thanh Hà 2446 Ngữ Văn chung 5.75 5.75 18/06/2022 15:35:01 Chấm lại

16 310352 Lại Hoàng Hiếu 2446 Ngữ Văn chung 4.25 4.25 18/06/2022 15:33:12 Chấm lại

17 310403 Phạm Đặng Đức Huy 2446 Ngữ Văn chung 4.75 4.75 18/06/2022 15:38:46 Chấm lại

18 310435 Phạm Tuấn Hưng 2446 Ngữ Văn chung 4.00 4.00 18/06/2022 15:48:48 Chấm lại

19 310525 Nguyễn Thùy Linh 2446 Ngữ Văn chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:33:47 Chấm lại

20 310587 Bùi Quang Minh 2446 Ngữ Văn chung 5.25 5.25 18/06/2022 15:22:14 Chấm lại

21 310587 Bùi Quang Minh 2445 Toán học chung 7.00 7.00 18/06/2022 15:22:34 Chấm lại

22 310593 Lê Nhật Minh 2446 Ngữ Văn chung 4.50 4.50 18/06/2022 16:09:10 Chấm lại

23 310633 Nguyễn Phương Nga 2446 Ngữ Văn chung 4.25 4.25 14/06/2022 13:38:53 Chấm lại điểm văn

24 310737 Dương Thảo Phương 2445 Toán học chung 6.00 6.00 18/06/2022 15:39:14 Chấm lại
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25 310874 Trần Phương Thảo 2445 Toán học chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:30:02 Chấm lại

26 310874 Trần Phương Thảo 2446 Ngữ Văn chung 6.00 6.00 18/06/2022 15:30:29 Chấm lại

27 310911 Nguyễn Minh Thư 2445 Toán học chung 5.50 5.50 18/06/2022 15:27:55 Chấm lại

28 310947 Kim Thị Khánh Trang 2445 Toán học chung 6.25 6.25 18/06/2022 15:52:24 Chấm lại

29 310947 Kim Thị Khánh Trang 2446 Ngữ Văn chung 4.50 4.50 18/06/2022 15:52:43 Chấm lại

30 310947 Kim Thị Khánh Trang 2443 Tự chọn Tiếng Anh 3.75 3.75 18/06/2022 15:53:27 Chấm lại

31 310951 Nguyễn Mai Trang 2446 Ngữ Văn chung 7.00 7.00 18/06/2022 15:27:03 Chấm lại

32 310994 Đặng Hoàng Tuấn Tú 2445 Toán học chung 5.75 5.75 18/06/2022 15:25:15 Chấm lại

33 310994 Đặng Hoàng Tuấn Tú 2446 Ngữ Văn chung 5.50 5.50 18/06/2022 15:26:07 Chấm lại

34 311011 Nguyễn Anh Tuấn 2445 Toán học chung 2.25 2.25 18/06/2022 15:21:02 Chấm lại

35 311011 Nguyễn Anh Tuấn 2446 Ngữ Văn chung 6.00 6.00 18/06/2022 15:21:36 Chấm lại

36 311025 Vũ Thị Minh Tuyết 2446 Ngữ Văn chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:19:27 Chấm lại

37 311025 Vũ Thị Minh Tuyết 2445 Toán học chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:20:05 Chấm lại

38 311046 Tạ Quang Vinh 2445 Toán học chung 6.25 6.25 18/06/2022 15:28:26 Chấm lại

39 311046 Tạ Quang Vinh 2446 Ngữ Văn chung 5.50 5.50 18/06/2022 15:28:46 Chấm lại

40 311055 Hoàng Hà Vy 2445 Toán học chung 5.00 5.00 18/06/2022 15:23:17 Chấm lại

41 311055 Hoàng Hà Vy 2443 Tự chọn Tiếng Anh 6.75 6.75 18/06/2022 15:23:45 Chấm lại


